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Đề số 1
A. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (M1) Trên trang web có những loại thông tin nào? 
A. Có các thông tin và văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và siêu liên kết.
B. Chỉ có thông tin là hình ảnh và âm thanh.
C. Có các thông tin là hình ảnh và văn bản.
D. Chỉ có thông tin là video.
Câu 2: (M3) Khi tắt máy tính em cần phải tắt như thế nào cho đúng? 
A. Rút điện.		                 
B. Nháy chuột vào nút Start, chọn nút Power rồi chọn lệnh Shut down. 
C. Tắt công tắc trên màn hình.
D. Nhấn công tắc trên thân máy.           
Câu 3: (M2) Nếu cố tình truy cập vào trang web không phù hợp, em có thể gặp những tác hại gì? 
	A. Em bị bệnh.
	B. Bị lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt.           

	C. Em có nhiều bạn mới.                    
	D. Máy tính của em bị mất điện.   


Câu 4: (M1) Muốn thực hiện trình chiếu em nhấn phím nào?
	A. F3
	B. F4

	C. Esc
	D. F5


Câu 5: (M1) Trong các phần mềm sau, phần mềm nào giúp em học trực tuyến:
	A. Word.
	B. Gmail.

	C. Microsoft Teams.
	D. Power Point.


Câu 6: (M2) Để gõ được chữ lớp học, em sẽ gõ như thế nào theo kiểu gõ Telex?
	A. lowps hocj
	B. lowps hojc

	C. lowsp hocj
	D. lowsp hojc


Câu 7: (M1) Có mấy bước để tìm kiếm thông tin?
	A. 5
	B. 3                           

	C. 2                                 
	D. 4                           


Câu 8: (M1) Muốn đổi tên cho thư mục, em nháy nút phải chuột, cửa sổ hộp thoại xuất hiện sau đó em chọn:
	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]A. New Folder.
	B. Delete.

	C. Chọn nút lệnh Share.
	D. Rename.	


B. Phần tự luận (1 điểm)
Câu 1: (1 điểm - M1) Chúng ta nên sử dụng phần mềm có bản quyền vì những lí do nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Đề số 2
A. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (M1) Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách là:
	A. Gõ nhanh hơn.
	B. Tiết kiệm thời gian và công sứ

	C. Bảo vệ sức khỏe.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 2: (M1) Máy tính gồm:
	A. Phần mềm và ống kính.
	B. Phần cứng và phần mềm.

	C. Phần cứng và USB.
	D. Cả A, B, C đều sai.


Câu 3: (M1) Để gõ được chữ hoa, em sử dụng phím nào?
	A. Shift.
	B. Caps lock.

	C. Cả A, B đều sai.
	D. Cả A, B đều đúng.		


[bookmark: _Hlk151582004]Câu 4: (M1) Để định dạng dấu đầu dòng trong nhóm lệnh Paragraph của dải lệnh Home, em cần chọn:
	A. [image: ]
	B. [image: ]

	C. [image: ]
	D. [image: ]


Câu 5: (M1) Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chương trình luyện gõ bàn phím là phần cứng.
B. Thân của máy tính là phần cứng.	
C. Ứng dụng xem video là phần mềm.	
D. Trò chơi trên máy tính là phần mềm.
Câu 6: (M2) Muốn chèn hình ảnh vào trang chiếu em nhấn vào:
	A. Insert/Shapes.
	B. Insert/Pictures.	

	C. Pictures/From File.
	D. Insert/Page Number.        


Câu 7: (M3) Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự để tìm kiếm thông tin?
1. Truy cập vào máy tính tìm kiếm.
2. Xác định từ khóa.
3. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm.
4. Nháy chuột vào một siêu liên kết để mở trang web xem thông tin chi tiết.
	A. 2, 1, 4, 3	
	B. 4, 3, 1, 2		

	C. 3, 4, 2, 1
	D. 2, 1, 3, 4


Câu 8: (M2) Đâu là thao tác lưu bài trình chiếu?
	A. File/Save.  
	B. File/Open.          

	C. Home/Save.
	D. Insert/Pictures.	


B. Phần tự luận (1 điểm)
Câu 1: (1 điểm - M1) Nếu em thao tác nhầm với tệp và thư mục có thể dẫn đến các tác hại nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………









image1.png
Cau héi 6n tap HS 16p 4 CVA ~ P search (Alt+Q)

File  Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help & Share
P e LOFind ~
Eﬁ B [imes e Romar J1s AT AT Ao [ Ao | £ Nomal | NoSpaciig Heading 1 Heading2 [ [t]@  subtile | & Replace
o < Format Painter BIU-a xxX Av2~A- 1D selectv
Clipboard ~ Font ~ Paragraph ~ Styles ~ Editing ~
| r— PR R T s S e s o wmo o omo o wm W PR
A. F B.J C. X D. R
. Cau 20: bé go duoc chit truong hoc, em s€ gd nhu the nao theo kicéu go Telex?
A. truwowngf hojc B. truwowfng hoc;j
= C. truwowngf hoc;j D. truwfowng hoc;j

Cau 21: Pé dinh dang dau dau dong trong nhom 1énh Paragraph cua dai 1énh Home, em
can chon:
B. Phan ty luin

Cau 1: Hay néu cac budc can thiét dé tim kiém thong tin trén Internet?

- X4c dinh tir khéa can tim kiém.

- M¢ trinh duyét va gé dia chi cia may tim kiém.

- G tir khéa tim kiém vao 6 tim kiém roi nhan phim Enter, trén trang web s& xuét hién
danh sach céc siéu lién két.

© - Nhay chudt vao mét siéu lién két trong danh sach dé xem thong tin chi tiét.

7 \ 0~ ’
(A1 Do NTA11 arn than A~ nhAna A thE ARn 386 ~An tAs hat wAR9D

19

bage2of3  S71words Engish (Unted States) (L Accessiilty: Good to go D Focus B - FE————

70°F ] o d A ~ = 923CH
’Masﬂydear mm  Q Search <8 s (S @ - Q ﬂ A M@ NG RE® L m &





image2.png
AutoSave ( BE KTHK 1 TIN HOC 4 (X

Fle  Home Insert Draw Design Layout References

Mailings ~ Review ~ View Help Picture Format

& au TimesNewRomar v 14~ A° A" Aav Ay | IZ v iZ v Do . . . H
[ copy Normal No Spacing  Heading 1 Heading 2 T|t|e
Faste BIU-®xx Av2-Av ===EF =
v < Format Painter = & Y e = == L=
Clipboard ~ Font ~ Paragraph ~ Styles
& B SO ENREENRE TUNE RNRE SNRY ENRE AET RARE CNVS INRF ORI THRICINRE THRFCINED.
N C. File/Open. D. File/Save.
L CAu 13: Muon thue hién trinh chiéu em nhan phim nao?
- A.F5 B. Esc C.F3 D. Enter

9

L1200 110 1000

Page3of3 &75words  English (United States) (¥ Accessibility: Investigate

Top events
Event brief

Cau 14: Dé dinh dang déu dau dong trong nhom 1€
em can chon:

&P

aragraph cua dai 1énh Home,

+= =1

A ¢ B. =" [ohs - D.

Cau 15: Bé gb duoc chit trrong hoc, em s& gd nhur thé nao theo kiéu go Telex?
A. truwowngf hojc B. truwowfng hocj

C. truwowngf hocj D. truwfowng hocj

Ciu 16: Mubn chén hinh anh vao trang chiéu em nhin vao

A. Pictures/From File. B. Insert/Pictures.

C. Insert/Page Number. D. Insert/Shapes.

B. Phin tw lujn

Cau 1: Tu khoa la gi?

- Tir khoa 14 tir hodc cum tir thé hién ndi dung mudn tim kiém.

Chu 2: Néu em thao tac nham c6 thé dan dén céc tac hai nao?

- Gay 16i chwong trinh.

- Lam déo 16n trat tw to chirc Iuu trit thong tin

- Tén b nhé dé lu trir.

- Lam mét thong tin.

Ciu 3: Chiing ta nén sit dung phan mém c6 ban quyén vi nhing li do nao?
- Giit dwoc an toan thong tin trén may tinh.

Q Search “Lﬂ(-'j@-qﬂ

Dfocus

12 Share

OFind ~

& Replace
I selectv

Subtitle

& Ediing

e E——

1059CH o

a
A M NG DO 03




